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PHẦN CƠ ĐIỆN



STT KÝHIỆJ TÊN BĂN VỀ KHÔ GIẢY GHI CHỦ 31 E4.01 MẶTBANG CAP NGUỒN

DMBV DANH MỤC BĂN  VË A2 32 E4.02 MATBANG CAPN A2

N.01 GHI  CHÚ CHUNG (1) A2 33 E4.03 MATBANG CAPN TBỊ  ĐIỆN TĂNG

HI  CHÚ CHUNG (2) A2 E4.04 MATBANG CA

NG THÓNG  KẾTHIÉTB A2 35 E4.05 MATBANG CAP NGUỒN THIẾT  BỊ ĐIỆN TĂNG

TB.01 MẶTBẰNGBÓ  TRÍ THIẾT  BỊ TĂNG 1 A2 E5.01 CHI  TIẾTLAP  ĐẠTHỆ  THÔNG ĐIỆN

TB.02 MẶT BÀNG BÓ  TRÍ  THIẾT BỊ TÀNG2 A2 37 MATBA HÔNG KHÍ TÀNG1

07 TB.03 MẶTBẰNG  BÓ  TRÌ  THIẾT  BỊ TĂNG 3 A2 M.02 MAT NG KHÍ  TÀNG 2

MẠTBANGBO  TRÌ  THIẾT  BỊ  TANG4 A2 39 M.03 MẶTBẰNG ĐI NGKHÌ  TANGS

TB.05 MẠTBANGBÓTRỈ  THIẾT  BỊ TĂNG5 A2 40 M.04 MẶTBANG KHÔNG KHÍ  TĂNG4

TB.08 MẶTBANGBO  TRÍ  THIẾTE A2 M.05 MA KHÔNG  KHÍ TÀNGS

E0.01 SƠ  ĐÔ NGUYÊN LÝ  HỆ THÔNG CÁP ĐIỆN (1) A2 M.06 CHI TIÉTLẮP  ĐẶTHẸTHÔNGĐIỀU HÒA  K HÔNG KH

E0.02 NGCAPĐIỆN (2) A2 L0.01

E0.03 SO ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ  THÓNG CÁP ĐIỆN (3) A2 44 MATB

14 E1.01 MẶT BẰNG CHIẾU  SÁN GIÓ TĂNG A2 45 L1.02

E1.02 GCHIẾU NGGIÓ TANG2 A2 L1.03

E1.03 G CHIẾU SÁNG, THÔNG GIÓ TÀNG3 A2 47 L1.04 MẶTBẰNG ĐIỆNN A2

E1.04 A2 L1.05 MATB

A2 49 L1.06 MẶTBẰNGĐI

19 E1.06

E2.01

E2.02 MẶTBANG  CAP  NGU

E2.03 MATBANG CAPN

E2.04 MATBANGCAPN

50 L2.01

L2.02 MẶTBANGAM  THANH, HÌNH ÃNH TANG  2

L2.03 MẶTBANG ANH TÀN

A2 53 L2.04 TANG4

A2 L2.05

MATBA

25 E2.06 MATBANG A2 56 R02 MẶT BẰNG  THOÁTNUỚC MƯA TANG2

HỆTHONG GTANG R03 MẶTBANG  THOÁTNUỚC MƯATANG 3

27 E3.02 THỐNG ONGTANG2 58 MẶTBANG  THOÁT  NƯỚC MƯA  TĂNG 4

E3.03 MATBANG CAP NGUỒN HẸ THÔNG  TH CONG TANG 3 R05 MẶT BẰNG  THOÁT  NƯỚC MƯA  TĂNG  5

29 E3.04 MATBANGCAP NGUỒN HỆ THÔNG  TH ÔNG  CỘNG TĂNG4

30 E3.05 MẶTBẰNG  CÁP NGUỜN NG5

MẶT  BẰNG  THOÁT  NƯỚC  MƯA  TANG

MATBA

ST+ARCHITЕСТ DANH MỤC BẢN VE
KI. NGUYỄN VĂN QUI

SA GON
DMB



GHI CHÚ CHUNG HỆ THỐNG ĐIỆN

L TIÊU CHUÁN THIẾT

-TCVN 747-2010:

TRÌNH CÔNG CỘNG

IỂM PHỐI HỢP VỚI Bо ĐỂ ĐẤT CÁC ỐNG CHỜ TRÊN SẢ

C CHO DÂY

GHI CHÚ CHUNG HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ

C LẠP TRONG

SAI GÒN

ST+ARCHITECT GHI CH

CÔNG TY TNHH TƯ  VẤN SÁNG TẠO

THẬM TRA
Then Văn bản 7BCTTTH /ST-  2026

Chủ tửi bộ món ký tên

Ks. Ls Ha Hy Vân

N.O



BẢNG THỐNG KÊ THIẾT ВỊ:

KỲ HIỆU

NGUỐN

NGUỒN CHO

NGUỒN CHO

NGUỒN

Tel NGUỒN

HDMI

NGUỐN

TÙB

KÝ HIỆU ĐÈN:

KỶ HIỆL

MÁY LẠNH CỤC Bо

NGUỒN

NGUỒN

NGUỒN

NGUỒN

LOA GÂN TƯỜNG LỚP HỌC

GẦN TƯC

NGUỒN TÍN HIỆU CHO

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SA NG TẠO

THẨM TRAStn
Theo Văn hản s

Chủ tri bộ môn ký t

VỊ TRÌ LẮP TIVI LỚP HỌC

NGUỒN TỈN HIỆU CHO

STARCHITECT GHI  CH

KS. Le Hà Hy Van



PHÒNG PHÔNG NHA TONG TONG
P.104 P401 PHÒNG PHÒNG

P.403
HÀNH
LANG VESINH

TONG
CỘNG

PHONG
P.501

PHONG
P.502 P.503 TONG

CỘNG

ST+ARCHTECT

AI GON

KS. NGUYỄN  V

VESN

G TY TNHH TỰ VẤN SANG T

THẨM TRA
Theo Văn bản so.7 C/TTTK ST-4

3141

BẰNG THỐNG KỂ

KS. Pe Hà Hy Var



1YA
MSB

YA

AYA

MANG EL

PRÓNG KONCHÓN

α
1XA 3XА 4XA 5XA 6XA TXA

MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ TẦNG 1 TL: 1/100

QUẢN LÝ KỸ THU

ST+ARCHITECT
MẶT BẰNG THIẾT BỊ

11XA

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SÁNG TẠO

Theo Văn  bản óICTTTK/ST-20
Theo Vin be  THAM TRA

Chủ trì bộ mền ký té

KS.  Lë Hà Hz: Vên



THANG

1XA 2XA 3XA 4XA SXA 6XA 7XA BXA

MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ TẦNG 2 TL: 1/100

MẶT BĂNG THẾT BI
ST+ARCHITECT

SÀI GÒN

ÔNG TY TNHH TƯ VẤN SÁNG TẠO

THÂM TRA

Theo Văn  bản 6 BTITKST-202
ký tên

Ks. Lo Ha Hj. Vân



YA

4YA

1YA

41
90

2α

α

1XA 2XA 3XA 4XA SXA 6XA TXA 8XA

MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ TẦNG 3 TL: 1/100

MẬT BẰNG THIẾT BỊ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN S NG TẠO

THẨM TRA

Ngay514/2.020
Chủ tri bộ môn ký tér

KS. Le Ha Hy Vân



α

1600 2067200 1N0 2016

GYA

AYA

3XA 4XA 5XA 6XA 7XA

MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ TẦNG 4 TL: 1/100

CÔNG TY TNHH TƯ VẪN SANG TẠO

THẨM TRAST-3026

MẶT BẰNG THIẾT ĐỊ
ST+ARCHITECT

KS. De Ha Hy Vân



1YA

3YA
MANGE

4YA

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SÁNG TẠO

1XA 2XA 3XA 4XA 5XA 6XA 7XA 8XA THAM TRAKST-202
N

MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ TẦNG 5 TL: 1/100

ST+ARCHITEC MẶT BẰNG THIẾT ĐI

Ks.  De Ha Hy Van

TB.O!



1YA

2YA

3YA

4YA

4715 4000

1XA 2XA 3XA 4XA

MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ TẦNG 6 TL: 1/100

6XA TXA 8XA

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SÁNG TẠO

THẨM TRAS

Ks.  Lê Kà Hy Vin

TY
ST+ARCHITЕСТ MẶT BẰNG THIẾT BỊ HO

KS. NGUYỄN VĂN  QUI



HỆ THỐNG ĐIỆN, THÔNG GIÓ



TỪ TÙ ĐIỆN

PHÔNG KT

CHÔNG LOẠI

DB.14

TỪ TÙ ĐIỂN MSE

P NGƯỜN TOÂN PHÔNG TÀN PHÔNG CẬP NGƯỚN CẤP MƯỚN MÀY LẠNH MÀY LANH MÀY LẠNH HÀH LẠ

IL TỦ ĐIỆN TẢNG 1 (SL: 01

CẤP  NGƯỚN HÀNH LAN

SĐNL TỦ ĐIỆN TÅNG 3 (SL: 01) SĐNL  TỦ ĐIỆN TẦNG 4 (SL: 01)

TÙ ĐIỆN MỀ

PHASỔ LƯỢNG THIỆT ĐỊ

NG THIẾT BỊ

DIỄN MSB

201 P.a2 .201 22 A

CẮP NGIỚN CẤP NGIỚN MÀY LẠNH MÀY LANH HÀNH LẠNG DỰ PHÔNG

G 2 (SL: 01)

TNHH TƯ  VẤN SÁNG SĐNDU ĐIỆN TÂNG 5 (SL: 01)

THÂM TRA

Theo  Văn bản s BCITTKUST-6.
NEkye6

ộ môn ký tên

Ks. De Hà Hy Vân

ST+ARCHITECT 2

TỪ  TỦ ĐIỆN MSB



TỪ TU BIỆN TẦNG TỪ TÔ ĐIỆN TẦNG

TÙ BĐIỆN  AM TLNG

CHÔNG LOẠI CÁP

CHỀU SÁNG ĐIỆN

DR.  3

PHANGO

TỪ TỪ ĐIỆN TĂNG

CHỀU BẢNG MÁY

CHÍNG LOẠI  CẤP

NG TẠ

THAM TRA SENL

Theo Văn bản số.JBC/TTTK/S

Chủ tri bộ môn ký tên

KS. Lê Ha Hy Vân

TỪ TU ĐIỆN TĂNG TỪ TỪ ĐIỆN TĂNG TỪ TỦ ĐIỆN TẦNG TỪ TỔ ĐIỆN TẦNG

V-I40

CHIỂU SẢNG HIỆN NHỆ DỰ PHÔNG MÁY LẬI

ING-LOAI 4 (SL: 06

CHÚNG LOẠI

CK0-1015225

CHỦMI  LOẠN CÁP

TỪ TỦ ĐIỆN TẦNG TỪ TỪ BIỂN TĂNG

TỪ TỦ ĐIỆN TẦNG TỪ TÙ ĐIỆN TĂNG

Ở ÁM CHẾU SẢNG ĐIỆN NHỆ DỰ PHÔNG MÀY LANH MÀY LAH MÀY LẠNH MÀY LA PHỤ TA Ở CĂM CHIỀU ẢNG BIỆN NHE DỰ PHÓNG MÀY LẠAH ÀY LANH MÀY LAN

PHÔNG - LOẠI 5 (SL: 01) LOAI 6 (SL: 0

CHỦ TRHÌ THIẾT

2
KG. NGUYỄN VĂN QI



SỐ LƯỢNG THIẾT

TU TỦ XIỆN TĂNG TỪ TÔ ĐIỆN TẦNG

DB.T

DB.13

MCCB

PHASỞ LIRNG THẾT

CHỦNG LOẠI CÁP

B102 5

TỪ TỔ ĐIỆN TỪ TU BIỆN T

八

бсАм сАм Ở CẢM CHIỀU ẢNG BIỆN NHE UPHONG

VĂN QUI

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SÁNG TẠO

Theo Văn  aKST-30bản s.CATTK/S
Chủ trị bộ môn  ky tén

KS. Le Ha Hy Vân

E.0.0



YA

1YA
MSB

03
00

28795

1XA 2XA 4XA 5XA 6XA TXA 8XA 9XA 10XA 11XA

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG TẦNG 1 TL: 1/100

|CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SÁN

Theo  Vận  bảnAM TRAS
Nghy 43/4120

cbử ti bộ môn kế  t

KS.  Lê Hà Hy Vân

ST+ARCHITECT MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG

GON

GaPVC (PVC D25)



1YA

2YA

α

O

4715

MANG ELV 20WIECHN1.0

1XA 2XA 3XA 4XA 5XA 6XA 7XA 8XA

CÔNG TY TNHH TỰ VẪN

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG TẦNG 2 TL: 1/100 THAM TRA

N30

KS. Lê Ha Hy Viên

2
MẶT BẢNG DQHIỀU BẢNG

LNGUYỄN VĂN QU



IYA

2YA

3YA

AYA
THANG EL

α

α

α

4715 4020

28795

1XA 2XA 3XA 4XA 5XA 6XA 7XA BXA

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG TẦNG 3 TL: 1/100

CÔNG TY TNHH TỰ VẤN SÁNG TẠO

THAM TRA
Theo Văn baBCITTTR/ST-026

Chủ tri bộ môn ký téт

Ks. Dê Hà Hy Vin

ST+A MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG.



1YA

2YA

SYA

4YA

4715

28795

MANG ELY 20W100 л

1XA 2XA 3XA 4XA 5XA 6XA) 7XA 8XA

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG TẦNG 4 TL: 1/100

CÔNG TY TNHH TƯ VẪN SANG TẠO

Theo Vân  bản sVa bBCTTK ST-0.

Naby 131812036
nôn ký tên

TY
ST+ARCHI MẶT ĐĂNG CHIỀU SANG.

Ks. Lé Hà Hy Viin



YA

G

2YA

3YA

4YA
THANG EL 200WXT00HK1.

4715

28795

1XA 2XA 4XA 5XA 6XA 7XA 8XA

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG TẦNG 5 TL:1/100

IH TƯ VẪN SÁNG TẠOCONG

THAM TRAKST-20
Thee
Ny bố môn ký tên

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG.

Ks. Le Ilà Hy Vân

VC (PVC D2

E.1.0



IYA

2YA

3YA

4YA

THANG EL 200WX100H т

1XA 2XA 3XА 4XA

28795

THANG EIV 200W1DOHR

5XA 6XA 7XA 8XA

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG TẦNG 6 TL: 1/100

CÔNG TY TNHH TƯ VẪN SÁNG TẠO

THẨM TRAS0

MẮT BÀNG CHIẾU BẢNG.

Ks. Pê Hà Hy Vân



4
1
8

A
L

4715

이

28795

1XA 2XA +3XA +4XA 5XA 6XA 7XA 9XA 11XA

MẶT BẰNG CẤP NGUỒN ĐÈN GẮN TƯỜNG TẦNG 1 TL: 1/100

MẶT BẰNG CẤP NGƯỒN

TÂNG 1

GWPVC (PVC D25)

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SÁNG TẠO

THẨM TRA

Này 1314 120
Chủ trì bộ mên kỷ tên

Ks. De Ha Hy Vân



10
30
0

38
40 b

o

1XA 2XA

D

RPA

HRRRRRRRRRERE

4000 4000

BEEEE

BEBEE

MANG ELV 200W

+4XA 5XA 6XA 7XA

MẶT BẰNG CẤP NGUỒN ĐÈN GẮN TƯỜNG TẦNG 2

ST+ARCHITECT

64.PA

TL: 1/100

MẶT BẰNG CÁP NGUỒN

CÔNG TỶ TNEH TƯ VẪN SÁNG TẠо

THẨM TRAKST.neG
Ng 4314/2026Chủ ci bộ môn kg  tien

Ks. Lê Hà Hy Van

(PVG D2



TYA

NAE

4YA

MANG E

α

α

α

α

4020

ΕΠ RB

833

BEEEEEEBE CE

BGEEEEE BEEBE 3

1XA 2XA 3XA 4XA 5XA 6XA 7XA

MẶT BẰNG CẤP NGUỒN ĐÈN GẮN TƯỜNG TẦNG 3 TL: 1/100

4070

ST+ARCHITECT
NGUYỄN VĂN DUI

MẶT BẰNG CẤP NGUỒN
ĐẾN GẦN  TUƠNG

CÔNG TY TNHH TỰ VẪN SẮNG TẠO

THAM TRA.
Theo Văn bản BCTT K/ST-20
Ngay20

KS.  Le Hà Hy Van
























































































